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TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

Số:            /KSBT-DTTBYT 

V/v mời báo giá hóa chất, 

sinh phẩm năm 2024. 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Thuận, ngày        tháng       năm 2024 

THƯ MỜI BÁO GIÁ  
 

Kính gửi: Quý Công ty, doanh nghiệp cung cấp hóa chất, sinh phẩm. 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo 

giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu 

cho gói thầu hóa chất, sinh phẩm năm 2024 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận, 

địa chỉ: số 47 Lê Hồng Phong, Phường Mỹ Hương, Tp. Phan Rang -Tháp Chàm, 

tỉnh NinhThuận.  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Văn 

thư phòng Tổ chức - Hành chính; Số điện thoại: 0259 3823070. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 

gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận, địa chỉ: Số 47 Lê Hồng 

Phong, Phường Mỹ Hương, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh NinhThuận. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 17 giờ 00 phút ngày 25/4/2024. 
 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 25 

tháng 4 năm 2024.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

T

T 
Tên hóa chất Thông số kỹ thuật Quy cách 

ĐV

T 

Số 

lượng 

1 

Môi trường 

Brilliant Green 

Bile Lactose  

Môi trường nuôi cấy BGBL (Brilliant 

Green Bile Lactose Broth) được sử dụng 

để định lượng và phát hiện vi khuẩn 

coliform trong thực phẩm, nước sạch, 

nước thải,... 

Thành phần: 

Peptone 10.0; lactose 10.0; ox bile, dried 

20.0; brilliant green 

0.0133; L-tryptophan 1.0; 4-

500g/ lọ Lọ 1 



methylumbelliferyl-b-Dglucuronide 0.1. 

pH: 7.2 ± 0.2 at 25 °C. 

2 
Môi trường 

Trytophan  

Môi trường được sử dụng để thực hiện thử 

nghiệm sinh indole 

Thành phần: Peptone from meat 10 g; DL 

tryptophan 1 g; sodium chloride 5 g 

pH: 7.5 ± 0.1 at 25 °C 

500g/ lọ Lọ 1 

3 

Thuốc thử sử 

dụng để phát 

hiện sự sản sinh 

indole từ 

tryptophan bởi 

vi khuẩn có 

enzyme 

tryptophanase 

Được sử dụng để phát hiện sự sản sinh 

indole từ tryptophan bởi vi khuẩn có 

enzyme tryptophanase 

Thành phần: 

Dimethylamino-4-benzaldehyde 5g 

Hydrochloric acid 25 ml 

Amyl alcohol 75 ml 

100ml/lọ Lọ 1 

4 
Chủng vi sinh 

Escherichia coli 

Mã hiệu: ATCC  25922 

Thế hệ: F3 

Lọ/1-2 

que 
Lọ 1 

5 

Chủng vi sinh 

Streptococcus 

faecalis 

Mã hiệu: ATCC 29212 

Thế hệ: F3 

Lọ/1-2 

que 
Lọ 1 

6 
Acid Phosphoric 

85% 
Chất lỏng, không màu, không mùi Chai/ 1L Chai 1 

7 Sulfanilamide 

Chloride (Cl)  ≤ 0.01 %; Sulfate (SO4) ≤ 

0.02 % 

Kim loại nặng  ≤ 0.002 % 

Lọ/ 100g Lọ 1 

8 

N-(1-Naphthyl) 

Ethylene - 

Diamin 

Dihydrochloride 

Tinh khiết dạng rắn, màu trắng                                        

1-Naphthylamine     ≤  0.1% 

2-Naphthylamine     ≤  0.01% 

Nước                     ≤  5.0% 

Lọ/5g Lọ 1 

- Công văn yêu cầu báo giá và mẫu báo giá được đăng trên Website Sở Y 

tế Ninh Thuận: https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/Dau-thau-thuoc-hoa-

chat-vat-tu-tieu-hao.aspx? 

Báo giá phải được niêm phong và ngoài phong bì ghi BÁO GIÁ HÓA 

CHẤT, SINH PHẨM NĂM 2024.  

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý Công ty, doanh nghiệp. 

Trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Ban Lãnh đạo; 

- TT- GDSK (đăng Website ngành); 

- Lưu: VT, KHTC, DTTBYT. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
Phạm Trọng Hoàng Vinh 

 



TÊN CÔNG TY: 

Địa chỉ: 

Điện thoại liên hệ: 

  

 
 

 

BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh 

Thuận, chúng tôi .........(Ghi tên, địa chỉ nhà cung cấp) báo giá cung cấp cung 

hóa chất, sinh phẩm như sau: 

 1. Báo giá cung cấp cung cấp hóa chất, sinh phẩm. 

S 

T

T 

Tên 

hóa 

chất 

Thông số kỹ 

thuật 

Quy 

cách

đóng 

gói 

Số 

đăng 

ký 

Giá 

kê 

khai/ 

kê 

khai 

lại 

Hãng 

sản 

xuất, 

nước 

sản 

xuất 

Nhóm 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(bao 

gồm 

thuế 

VAT 

và các 

chi phí 

khác) 

Thành 

tiền 

            

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 120 ngày, kể từ ngày 25 tháng 4 năm 

2024. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi 

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả 

năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

-  Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp 

luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

-  Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                                                     …….., ngày…….tháng…….năm 2024 

                      Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

                                                                            (ký tên, đóng dấu(nếu có)) 
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